
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày 20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ Theo năm

1.1 Tờ trình đề nghị đánh giá,
xếp loại của UBND cấp xã

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

1.2

Biểu tự đánh giá chấm
điểm, xếp loại; Báo cáo
thuyết minh kết quả các
tiêu chí và tài liệu kiểm
chứng

Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 5,0 22.500 1 1 112.500 112.500
Bưu điện 6,0 22.500 1 1 135.000 135.000
Internet 22.500

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0Page 1
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3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 22.500 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 832.500 832.500

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Tờ trình đề nghị đánh giá,
xếp loại của UBND cấp xã

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

1.2

Biểu tự đánh giá chấm
điểm, xếp loại; Báo cáo
thuyết minh kết quả các
tiêu chí và tài liệu kiểm
chứng

Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 0,0 22.500 1 1 0 0Page 2
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Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 0,1 22.500 1 1 2.250 2.250

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0,0 22.500 1 1 0 0

Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 0,1 22.500 1 1 2.250 2.250
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 544.500 544.500
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

832.500
544.500
288.000 34,6%

65,4%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

832.500

544.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 
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Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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34,595%

65,405%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Điều động đối với công chức, viên chức ra ngoài tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 2132 /QĐ-UBND ngày   20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 VB đề nghị điều động
công chức, viên chức

Soạn thảo, trình, ban
hành văn bản 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 VB đồng ý tiếp nhận công
chức, viên chức

Soạn thảo, trình, ban
hành văn bản 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Hồ sơ công chức, viên
chức Chuẩn bị hồ sơ 48,0 22.500 1 1 1.080.000 1.080.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 180.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0Page 8
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3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 1.665.000 1.485.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 VB đề nghị điều động viên
chức

Soạn thảo, trình, ban
hành văn bản 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 VB đồng ý tiếp nhận viên
chức

Soạn thảo, trình, ban
hành văn bản 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Hồ sơ viên chức Chuẩn bị hồ sơ 24,0 22.500 1 1 540.000 540.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 180.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0
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3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 1.125.000 945.000
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

1.485.000
945.000
540.000 36,4%

63,6%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

1.485.000

945.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 
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36,364%

63,636%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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540000

60
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp mã số thẻ cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức

(Kèm theo Quyết định số   2132/QĐ-UBND ngày 20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Văn bản đề nghị cấp thẻ
của cơ quan, tổ chức, đơn
vị

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Danh sách cán bộ, công
chức, viên chức

Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

0,5 22.500 1 1 11.250 11.250

1.3 File mềm ảnh thẻ
Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 90.000 0Page 16
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Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000
Internet 0,5 22.500 1 1 11.250 11.250
Khác 0 0

TỔNG 0 0 517.500 427.500

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Văn bản đề nghị cấp thẻ
của cơ quan, tổ chức, đơn
vị

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 0 0
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1.2 Danh sách cán bộ, công
chức, viên chức

Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

0,5 22.500 1 1 0 0

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 0 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,1 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,1 22.500 1 1 0 0
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 0 0
427.500
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

427.500
0

427.500 100,0%
0,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

427.500

0

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 
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Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẩm định, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(Kèm theo Quyết định số   2132/QĐ-UBND ngày  20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Văn bản danh sách va ̀hồ
sơ đê ̀nghi ̣nâng bậc lương
gửi Sơ ̉Nội vụ

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Hồ sơ
Thu thập hoàn thiện
các thành phần hồ sơ
theo quy định

8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 90.000 0
Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 0,5 22.500 1 1 11.250 11.250

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0Page 24
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3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000
Internet 0,5 22.500 1 1 11.250 11.250
Khác 0 0

TỔNG 0 0 697.500 607.500

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Văn bản danh sách va ̀hồ
sơ đê ̀nghi ̣nâng bậc lương
gửi Sơ ̉Nội vụ

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 0 0

1.2 Hồ sơ
Thu thập thông tin, dự
thảo, hoàn thiện, trình
ban hành

8,0 22.500 1 1 0 0

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 0 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,5 22.500 1 1 0 0Page 25
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3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,1 22.500 1 1 0 0
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 0 0
607.500
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

607.500
0

607.500 100,0%
0,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

607.500

0

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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,000%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành

và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày 20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ Theo năm công tác

1.1 Văn bản báo cáo, tờ trình

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

16,0 22.500 1 2 360.000 720.000

1.2 Hồ sơ Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 79,0 22.500 1 2 1.777.500 3.555.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 1 2 90.000 180.000
Bưu điện 8,0 22.500 1 2 180.000 360.000
Internet 0,5 22.500 1 2 11.250 22.500

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 0,5 22.500 1 2 11.250 22.500

Page 32

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 4,0 22.500 1 2 90.000 180.000

Bưu điện 8,0 22.500 1 2 180.000 360.000
Internet 0,5 22.500 1 2 11.250 22.500
Khác 0 0

TỔNG 0 0 2.711.250 5.422.500

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Văn bản báo cáo, tờ trình

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

120,0 22.500 1 1 2.700.000 2.700.000

1.2 Hồ sơ Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 64,0 22.500 1 1 1.440.000 1.440.000

2 Nộp hồ sơ Internet 0,3 22.500 1 1 6.750 6.750

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 0 0
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4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,3 22.500 1 1 6.750 6.750
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 4.153.500 4.153.500

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

5.422.500

4.153.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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5.422.500
4.153.500
1.269.000 23,4%

76,6%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

23,402%

76,598%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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5.422.500

4.153.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẩm định, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày  20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Báo cáo kết quả công tác
năm của cơ quan, đơn vị

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

4,0 22.500 1 4 90.000 360.000

1.2 Bản tự chấm điểm của cơ
quan, đơn vị

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

31,0 22.500 1 4 697.500 2.790.000

1.3

Bản thuyết minh, giải
trình; Danh mục các tài
liệu, số liệu, thông tin làm
căn cứ chấm điểm

Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 79,0 22.500 1 4 1.777.500 7.110.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 1 4 180.000 720.000
Bưu điện 22.500 1 4 0 0
Internet 22.500 1 4 0 0
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3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,06 22.500 1 4 46.350 185.400

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 22.500 1 4 180.000 720.000

Bưu điện 22.500 1 4 0 0
Internet 22.500 1 4 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 2.971.350 11.885.400

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Báo cáo kết quả công tác
năm của cơ quan, đơn vị

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

4,0 22.500 1 4 90.000 360.000
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1.2 Bản tự chấm điểm của cơ
quan, đơn vị

Chấm điểm, thu thập
thông tin, soạn thảo,
trình ban hành, phát
hành văn bản

31,0 22.500 1 4 697.500 2.790.000

1.3

Bản thuyết minh, giải
trình; Danh mục các tài
liệu, số liệu, thông tin làm
căn cứ chấm điểm

Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 79,0 22.500 1 4 1.777.500 7.110.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 0 0
Bưu điện 22.500 1 4 0 0
Internet 1,0 22.500 1 4 22.500 90.000

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 4 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 4,58 22.500 1 4 103.075 412.300

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 22.500 1 4 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 4 0 0
Internet 1,0 22.500 1 4 22.500 90.000
Khác 22.500 1 4 0 0

TỔNG 0 0 2.713.075 10.852.300
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

11.885.400
10.852.300
1.033.100 8,7%

91,3%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

11.885.400

10.852.300

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

10.200.000

10.400.000

10.600.000

10.800.000

11.000.000

11.200.000

11.400.000

11.600.000

11.800.000

12.000.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

8,692%

91,308%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẩm định chế độ chính sách tinh giản biên chế định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị

(Kèm theo Quyết định số  3132 /QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Văn bản đề nghị

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Biên bản; Biểu tổng hợp

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Hồ sơ Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 24,0 22.500 1 1 540.000 540.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 22.500 1 1 0 0
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3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 1.125.000 6.863.500

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Văn bản đề nghị

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
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1.2 Biên bản; Biểu tổng hợp

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Hồ sơ Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 24,0 22.500 1 1 540.000 540.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 0 0
Bưu điện 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Internet 0,5 22.500 1 1 11.250 11.250

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,5 22.500 1 1 11.250 11.250
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 877.500 4.255.500
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

6.863.500
4.255.500
2.608.000 38,0%

62,0%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

6.863.500

4.255.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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37,998%

62,002%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

(Kèm theo Quyết định số   2132/QĐ-UBND ngày 20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Lập danh mục hồ sơ Lập danh mục hồ sơ
trình ban hành 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

1.2 Lập hồ sơ công việc Cá nhân lập danh công
việc 32,0 22.500 1 1 720.000 720.000

1.3 Giao nộp hồ sơ, tài liệu
vào lưu trữ cơ quan

Cá nhân thực hiện nộp
hồ sơ, tài liệu 40,0 22.500 1 1 900.000 900.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0Page 44
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3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 1.935.000 1.935.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Lập danh mục hồ sơ Lập danh mục hồ sơ
trình ban hành 6,0 22.500 1 1 135.000 135.000

1.2 Lập hồ sơ công việc Cá nhân lập danh công
việc 30,0 22.500 1 1 675.000 675.000

1.3 Giao nộp hồ sơ, tài liệu
vào lưu trữ cơ quan

Cá nhân thực hiện nộp
hồ sơ, tài liệu 38,0 22.500 1 1 855.000 855.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0Page 45
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3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 1.800.000 1.800.000

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

1.935.000

1.800.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

1.720.000

1.770.000

1.820.000

1.870.000

1.920.000

1.970.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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1.935.000
1.800.000

135.000 7,0%
93,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

6,977%

93,023%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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1.935.000

1.800.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

1.720.000

1.770.000

1.820.000

1.870.000

1.920.000

1.970.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày   20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Thu thập hồ sơ, tài liệu Thu thập hồ sơ, tài

liệu 36,0 22.500 1 1 810.000 810.000

1.2
Thành lập Hội đồng và
thực hiện các nội dung
công việc có liên quan

Thực hiện các nội
dung của Hội đồng 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

1.3

Hoàn thiện hồ sơ; hoàn
thiện các nội dung liên
quan; vận chuyển, giao
nộp…

Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 48,0 22.500 1 1 1.080.000 1.080.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 180.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0Page 48
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3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 22.500 1 1 180.000 180.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 2.475.000 2.295.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Thu thập hồ sơ, tài liệu Thu thập hồ sơ, tài
liệu 24,0 22.500 1 1 0 0

1.2
Thành lập Hội đồng và
thực hiện các nội dung
công việc có liên quan

Thực hiện các nội
dung của Hội đồng 8,0 22.500 1 1 0 0

1.3

Hoàn thiện hồ sơ; hoàn
thiện các nội dung liên
quan; vận chuyển, giao
nộp…

Thu thập thông tin, tài
liệu, hoàn thiện 36,0 22.500 1 1 0 0

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 0 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0Page 49
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Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 2,0 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 8,0 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 0 0
2.295.000
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

2.295.000
0

2.295.000 100,0%
0,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

2.295.000

0

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thành lập Ban tổ chức lễ tang cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày   20 /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Dự thảo các văn bản

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Thông báo đưa tin Thông tin 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Các văn bản, nội dung liên
quan

Hoàn thiện các văn
bản, nội dung 48,0 22.500 1 1 1.080.000 1.080.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 22.500 180.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0
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3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 16,0 22.500 1 1 360.000 360.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 1.845.000 1.665.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Dự thảo các văn bản

Thu thập thông tin,
soạn thảo, trình ban
hành, phát hành văn
bản

4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Thông báo đưa tin Thông tin 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Các văn bản, nội dung liên
quan

Hoàn thiện các văn
bản, nội dung 48,0 22.500 1 1 1.080.000 1.080.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 22.500 45.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0Page 53
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Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000
6 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

TỔNG 0 0 1.530.000 1.485.000
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

1.665.000
1.485.000

180.000 10,8%
89,2%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

1.665.000

1.485.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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89,189%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Viếng đám tang cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(Kèm theo Quyết định số   2132 /QĐ-UBND ngày  20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Nhận thông tin Nhận thông tin 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Xin ý kiến; Thông tin, tổ
chức Đoàn viếng

Thông tin cho các
thành phần đoàn viếng 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Đoàn viếng tổ chức, thực
hiện viếng Tổ chức viếng 46,0 22.500 1 1 1.035.000 1.035.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 16,0 22.500 360.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0Page 56
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3.3 Chi phí khác 2,0 22.500 1 1 45.000 45.000

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 16,0 22.500 1 1 360.000 360.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 0 0

TỔNG 0 0 1.980.000 1.620.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01 năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Nhận thông tin Nhận thông tin 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.2 Xin ý kiến; Thông tin, tổ
chức Đoàn viếng

Thông tin cho các
thành phần đoàn viếng 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

1.3 Đoàn viếng tổ chức, thực
hiện viếng Tổ chức viếng 46,0 22.500 1 1 1.035.000 1.035.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 4,0 22.500 90.000 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500Page 57
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3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 1 1 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của cơ
quan có thẩm quyền (nếu
có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 22.500 1 1 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 4,0 22.500 1 1 90.000 90.000

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 22.500 1 1 0 0
Khác 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500

TỔNG 0 0 1.440.000 1.350.000

Page 58
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

1.620.000
1.350.000

270.000 16,7%
83,3%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

1.620.000

1.350.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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16,667%

83,333%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia

và lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: thể dục,
thể thao; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; văn học, nghệ thuật; khoa học, kỹ thuật; thông tin, truyền thông

(Kèm theo Quyết định số  2132 /QĐ-UBND ngày  20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

Theo các cuộc thi
do Bộ, ngành
trung ương tổ
chức

1.1
Văn bản, danh sách, đề
nghị mức tiền thưởng gửi
Sơ ̉Nội vụ

Thẩm định đối tượng,
điều kiện, mức tiền
thưởng đối với tập
thể, cá nhân

108,0 22.500 1 1 2.430.000 2.430.000

1.2 Hồ sơ

Kiểm tra thành phần
hồ sơ, tài liệu minh
chứng, thu thập đối
chiếu thông tin

32,0 22.500 1 1 720.000 720.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 1 1 0 0
Bưu điện 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500
Internet 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 0 0Page 60
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3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của
cơ quan có thẩm quyền
(nếu có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500
Internet 1,0 22.500 1 1 22.500 22.500
Khác 0 0

TỔNG 0 0 3.240.000 3.240.000

II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ
làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực
hiện/

01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Văn bản, danh sách, đề
nghị mức tiền thưởng gửi
Sơ ̉Nội vụ

Thẩm định đối tượng,
điều kiện, mức tiền
thưởng đối với tập
thể, cá nhân

96,0 22.500 1 1 2.160.000 2.160.000

1.2 Hồ sơ

Kiểm tra thành phần
hồ sơ, tài liệu minh
chứng, thu thập đối
chiếu thông tin

24,0 22.500 1 1 540.000 540.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 22.500 1 1 0 0
Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,1 22.500 1 1 2.250 2.250Page 61
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3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác 22.500 0 0

3.1 Phí 0 0
3.2 Lệ phí 0 0
3.3 Chi phí khác 22.500 1 1 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc
kiểm tra, đánh giá của
cơ quan có thẩm quyền
(nếu có)

0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0,0 22.500 0 0
6 Nhận kết quả Trực tiếp 0 0

Bưu điện 22.500 1 1 0 0
Internet 0,1 22.500 1 1 2.250 2.250
Khác 22.500 0 0

TỔNG 0 0 2.704.500 2.704.500

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

3.240.000

2.704.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000
2.900.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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3.240.000
2.704.500

535.500 16,5%
83,5%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

16,528%

83,472%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa
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3.240.000

2.704.500

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000
2.900.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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